
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ  LONG AN

        KHOA CƠ KHÍ (CKCT)

LỚP BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

7-8h30 Cơ lý thuyết (SHL) LT phay  CNC LT phay  CNC Cơ lý thuyết

8h45-11h15 T. Vinh T. Vinh T. Vinh T. Vinh 

PHÒNG D4 Xưởng Xưởng Xưởng hàn

13-14h30 SB vật liệu Cơ lý thuyết

14h45-17h T. Thu T. Vinh 

PHÒNG Xưởng hàn Xưởng hàn

7-8h30 Nguyên lý cắt (SHL) Doa Nguyên lý cắt4t Doa

8h45-11h15 T. Tuấn (3t) T. Chinh T. Tuấn T. Chinh

PHÒNG D4 Xưởng D4 Xưởng
13-14h30

14h45-17h

PHÒNG

7-8h30 Tiện định hình (SHL) Tiện định hình Tiện CNC Tiện định hình Tiện định hình

8h45-11h15 T. Anh T. Anh T. Vinh T. Anh T. Anh

PHÒNG Xưởng Xưởng Xưởng CNC Xưởng Xưởng

13-14h30 Phay Chữ T Tiện định hình Phay Chữ T (3t) Tiện định hình Tiện định hình

14h45-17h T. Tuấn T. Anh T. Tuấn T. Anh T. Anh

PHÒNG Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng

7-8h30 Thể dục (SH lớp)

8h45-11h15 T. Trí 

PHÒNG

13-14h30 Chi tiết máy 4t Chi tiết máy 4t Pháp luật 4t Chi tiết máy Chi tiết máy 4t

14h45-17h T. Nghiệp T. Nghiệp C. Hạnh T. Nghiệp T. Nghiệp

PHÒNG D4 D4 D1 D4 D4

THỜI KHÓA BIỂU

CĐ

CG 17 

SÁNG

CHIỀU

 TC

CG 16

SÁNG

CHIỀU

(Áp dụng từ ngày 21/5/2018 đến ngày 27/5/2018

CĐ

CG K5 

SÁNG

CHIỀU

CĐ

CG 16 

SÁNG

CHIỀU



7-8h30  Phay 2 (SHL)  Phay 2  Phay 2  Phay 2

8h45-11h15 T.Nghiệp T.Nghiệp T.Nghiệp T.Nghiệp

PHÒNG Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng

13-14h30 Tin học Chính trị 2t

14h45-17h C. Hoanh

PHÒNG C3 D1

7-8h30

8h45-11h15

PHÒNG

13-14h30 LĐ máy nghiền (SHL) LĐKhung nhà CN LĐKhung nhà CN

14h45-17h T. Thu T.Thu T.Thu

PHÒNG Xưởng  CNC Xưởng CNC Xưởng CNC

7-8h30 Hàn ống (SHL) Hàn ống Hàn ống Tính toán KC hàn Hàn ống

8h45-11h15 T. Phong T. Phong T. Phong T. Phong T. Phong

PHÒNG Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng hàn Xưởng

13-14h30 Tính toán KC hàn Tính toán KC hàn Hàn ống

14h45-17h T. Phong T. Phong T. Phong

PHÒNG xưởng nguội D4 Xưởng

7-8h30
LĐKhung nhà CN

(SHL)
LĐKhung nhà CN

8h45-11h15 T.Thu T.Thu

PHÒNG Xưởng CNC Xưởng CNC

13-14h30 SB vật liệu 4t LĐ cầu trục

14h45-17h T. Thu T. Phong

PHÒNG Xưởng hàn Xưởng

 TC

CG 17

SÁNG

CHIỀU

CĐ 

Hàn K5 

SÁNG

CHIỀU

CĐ

LĐTBC

K K5     

SÁNG

CHIỀU

 TC

LĐTB 

16

SÁNG

CHIỀU



7-8h30 Thể dục (SH lớp) Tiện cơ bản 3t ATLĐ

8h45-11h15 T. Trí T. Chinh T. Trí

PHÒNG Xưởng D4

13-14h30

Pháp luật 4t (lớp CD)

KTHM Pháp luật 

(Lớp TC)

14h45-17h C. Hạnh

PHÒNG D1

7-8h30 ATLĐ

8h45-11h15 T. Trí

PHÒNG D4

13-14h30 Vẽ Kỹ thuật1 (SHL) Tin học Chính trị 2t

14h45-17h T.Anh C. Hoanh

PHÒNG xưởng hàn C4 D1

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Ngọc Triều

TC 

HÀN 17

SÁNG

CHIỀU

CĐ

LĐTBC

K 17-

TCLĐT

BCK17     

SÁNG

CHIỀU


